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ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dùng ròng rọc cố định có thể đưa vật lên với lực kéo như thế nào so với trọng lượng của của vật ?

A. F=P

B. F<P

C. F>P

D. F<m

Câu 2: Dùng ròng rọc động để kéo vật lên giúp được lợi gì ?

A. lợi về hướng kéo

B. lợi về tư thế đứng để kéo vật 

C. lợi về lực kéo

D. lợi về độ dài đoạn dây kéo
Câu 3: Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt như thế nào ?

A. Khác nhau.




B. Giống nhau

C. Có chất giống, có chất khác.


D. Không xác định được

Câu 4: Thể tích của quả cầu tăng lên khi nào ?

A. Lạnh đi.





B. Nguội đi

C. Nóng lên.





D. Cả 3 đều đúng

Câu 5: Tại sao chỗ tiếp nối giữa hai đầu thanh ray tàu hỏa người ta chừa 1 khe hở ?

A. Tiết kiệm vật liệu.



B. Khi nóng lên thanh ray nở ra

C. Khi nóng lên thanh ray co lại.

D. Khi nóng lên thanh ray tăng.

Câu 6: Ở đầu cán đuôi dao thường có cái khâu bằng sắt. Tại sao khi lắp khâu người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán vì ?

A. Làm cho cái khâu nở ra.



B. Làm cho khâu co lại.

C. làm cho khâu mềm lại.



D. Làm cho khâu cứng lên

Câu 7: Đun nóng một lượng chất lỏng, phát biểu nào sau sđây là đúng khi nói về sự thay đổi một số đại lượng ?
A. Khối lượng chất lỏng tăng                                        

B. Khối lượng chất lỏng giảm
C.Thể tích chất lỏng tăng            

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích chất lỏng đều tăng.

Câu 8: Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì khối lượng riêng của chất lỏng ấy tăng. Câu giải thích nào sau đây là hợp lý nhất ?

A.Vì khối lượng chất lỏng tăng .                             
B.Vì thể tích chất lỏng giảm.

C.Vì thể tích chất lỏng giảm còn khối lượng chất lỏng không thay đổi.

D.Vì khối lượng chất lỏng tăng còn thể tích chất lỏng không đổi.

Câu 9: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một ấm nước đầy ?

A. Nước nở nhiều hơn ấm nước tràn ra ngoài.

B. Ấm nở ra nên nước không tràn ra ngoài.

C. Nước và ấm đều nở ra cùng lúc nên nước không tràn ra ngoài.

D. Ấm nóng hơn nở nhiều hơn nên nước không tràn ra ngoài.

Câu 10: Dụng cụ nào sao đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy :

A. Cân Robecvan

B. Cân đồng hồ

C. Cân đòn


D. Cân tạ

Câu 11: Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây ?

A. Kéo cờ lên đỉnh cật cờ




B. Đưa thùng hàng lên xe ôtô

C. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên

D. Đưa vật liệu xây dựng lên các tầng cao theo phương thẳng đứng

Câu 12: Để giảm độ lớn lực kéo một vật lên sàn ôtô tải bằng mặt phẳng nghiêng người ta có thể

A. tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng



B. giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng

C. tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng



D. giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng

Câu 13: Khi kéo trực tiếp ống bê tông lên theo phương thẳng đứng thì gặp những khó khăn gì ?

A. Tư thế đứng không vững chắc dễ ngã

B. Phải tính đến khả năng chịu lực của dây kéo

C. Phải cần nhiều người

D. cả a, b và c đều đúng

Câu 14: Đường qua đèo núi là ví dụ về mày cơ đơn giản nào ?

A. Mặt phẳng nghiêng



     B. Đòn bẩy

C. Mặt phẳng nghiêng kết hợp với đòn bẩy       D. Không thể là ví dụ về máy cơ đơn giản

Câu 15: Trong các nhận xét sau đây, khi so sánh một thìa nhôm và một nồi nhôm thì nhận xét nào là sai ?

A. Có thể tích khác nhau                         B. Có khối lượng khác nhau

C. Có khối lượng riêng khác nhau          D. Có trọng lượng khác nhau

II. TỰ LUẬN
Câu 1: Biết một xe cát có thể tích là 5m3, có khối lượng là 6000kg. Hãy:

a. Tính trọng lượng xe cát

b. Tính khối lượng riêng  xe cát

Câu 2: Một vật có trọng lượng 780N, thể tích 30 dm3. Tính:

a. Khối lượng của vật

b.  Khối lượng riêng của chất làm vật 

c. Trọng lượng riêng của vật (bằng 2 cách)

Câu 3: Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo ?
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ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?

A. Người đứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao để xây nhà.

B. Dùng búa để nhổ đinh.

C. Lăn 1 thùng phuy nặng trên tấm ván từ mặt đường lên sàn xe tải.

D. Lăn thùng phuy nặng trên mặt đường nằm ngang.

Câu 2: Trong 4 cách  sau : 

1.  Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng 

2.  Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng 

3.  Giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng 

4.  Tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng 

Các cách nào làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng ? 

A. Các cách 1 và 3 

B. Các cách 1 và 4 

C. Các cách 2 và 3 

D. Các cách 2 và 4 
Câu 3: Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 thì trọng lượng riêng của nước là

A. 1000 N/m3

B. 10000N/m3

C. 100N/m3

10N/m3
Câu 4: Khi nói: “ khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3” có nghĩa là:

A. 7800kg sắt bằng 1m3 sắt.


            
B. 1m3 sắt có khối lượng riêng là 7800kg.

C. 1m3 sắt có khối lượng là 7800kg. 


D. 1m3 sắt có trọng lượng là 7800kg.

Câu 5: Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng một lực nào trong số các lực sau đây?

A. F< 20 N

B. F= 20 N

C. 20 N< F < 200N

D. F = 200 N

Câu 6: Ðặt viên gạch lên nền nhà, viên gạch đứng yên. Viên gạch đứng yên vì lý do nào sau đây ?

A. Không chịu tác dụng của lực nào.

B. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực hút của Trái đất.

C. Chịu tác dụng của lực cản của nền nhà lớn hơn trọng lượng của vật.

D. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực cản của nền nhà.

Câu 7: Treo một quả nặng vào một lò xo được gắn trên một giá đỡ. Tác dụng của quả nặng lên lò xo đã gây ra đối với lò xo là

A. quả nặng bị biến dạng.

B. quả nặng dao dộng.

C. lò xo bị biến dạng.


D. lò xo chuyển động.

Câu 8: Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330ml

B. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.

C. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.

D. Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg

Câu 9: Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực nào trong số các lực sau:


A. Lực căng.

B. Lực hút.

C. Lực kéo.

D. Lực đẩy.

Câu 10: Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 65cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 92cm3. Thể tích của hòn đá là

A. 92cm3                B. 27cm3                C. 65cm3               D. 187cm3

Câu 11: Khi đưa nhiệt độ từ 30oC xuống 5oC, thanh đồng sẽ:

A. Thanh đồng sẽ co lại.

B. Thanh đồng sẽ giãn nở ra.

C. Thanh đồng sẽ giảm thể tích.

D. a và c đúng.
Câu 12: Trong các cách sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng?

A. Nước, dầu, rượu.

B. Nước, rượu, dầu.

C. Rượu, dầu, nước.

D. Dầu, rượu, nước.

Câu 13: Chọn câu phát biểu sai:

A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.

B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

C. Khi làm nóng chất lỏng thì thể tích chất lỏng tăng lên, khối lượng của khối chất lỏng không thay đổi.

D. Các chất lỏng có thể tích như nhau nở vì nhiệt như nhau.

Câu 14: Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao?

A. Vì răng dễ bị sâu.

B. Vì răng dễ bị rụng.

C. Vì răng dễ bị vỡ.

D. Vì men răng dễ bị rạn nứt.

Câu 15: Tại sao khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra?

A. Vì chu vi khâu lớn hơn chu vi cán dao.

B. Vì chu vi khâu nhỏ hơn chu vi cán dao.

C. Vì khâu co dãn vì nhiệt.
D. Đáp án A, B, C đều sai.
II. TỰ LUẬN

Câu 1: Hãy tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống cho các câu sau:

1) Dụng cụ đo độ dài là...(1)...đơn vị đo độ dài là..(2)..viết tắt là….(3)..

2) Dụng cụ đo khối l​ợng là…(4)..đơn vị đo khối l​ợng là..(5).viết tắt là..(6)..

3) Dụng cụ đo lực là.(7)..đơn vị đo lực là..(8). Viết tắt là.(9)..

4) Dụng cụ chính để đo khối l​ượng riêng của một chất là..(10)..đơn vị đo khối l​ượng riêng là..(11)..viết tắt là.(12)..

5) Dụng cụ chính để đo trọng l​ượng riêng của một chất là..(13). đơn vi đo trọng l​ượng riêng là..(14)..viết tắt là..(15)..

Câu 2: Một hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6kg.Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích là 180 cm3.Tính khói lưpựng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

Câu 3: Lấy một chai nước rỗng, vặn chặt nắp lại rồi cho vào tủ lạnh. Sau một thời gian ta thấy chai đó căng phồng ra hay bị méo hóp lại? Tại sao?
